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1 KITE10A1 Vương Quốc Quyên gameover5202000@yahoo.com 01689193378
2 KITE11A1 Nguyễn Khoa Tú 01289966171
3 KITE11A4 Diệp Công Diễm Kiều nuthanbanggia_1509@yahoo.com 01695061736
4 LK09A3 Nguyễn Mạnh Hòa nobita_7602@yahoo.com 0909432106
5 LK09A4 Lê Thanh Hùng ngoisaodem878@yahoo.com 0989319891
6 LK10A3 Phùng Xuân Phát bjn.xpphung@yahoo.com 01654643415
7 LK10A4 Ngô Thế Bình ngothebinh91@yahoo.com 0987765515
8 LK11A6 Quách Kim Lân quachkimlan@gmail.com 0976510310
9 KITE08A2 Đoàn Thị Mỹ Duyên doanmyduyen195@yahoo.com.vn 0977.328.859
10 KITE08A3 Nguyễn Trần Long sl_men1989@yahoo.com 0935.222.101
11 KITE09A3 Phạm Thị Cẩm Thùy phamthuy191291@yahoo.com.vn 0979676493
12 KITE010A4 Phạm Văn Minh phamvanminh169@yahoo.com 01657322021
13 KITE10A3 Lê Dương Ngọc Quý leduongngocquy@gmail.com 0903010792
14 KITE11A2 Nguyễn Huỳnh Linh Phú mr.phu_nhlp@yahoo.com.vn 01642645279
15 KITE11A3 Phạm Nguyễn Khánh Hà hapham_2012@yahoo.com.vn 01678344003
16 LK09A1 Bùi Thái Dương thaiduong_bentre@yahoo.com 0976047312
17 LK09A2 Lê Văn Đồng ledongcsnd@yahoo.com.vn 0935959545
18 LK10A1 Trần Văn Công 01673146766
19 LK10A2 Nguyễn Quốc Quân hot_boy9x_92@yahoo.com 0935595592
20 LK11A5 Lê Văn Lợi conmuamuaha_gialai2000@gmail.com 0973397412
21 KITE08A1 Nguyễn Mạnh Đức manhduc_dn1990@yahoo.com 0973.047.091
22 KITE09A1 Phạm Hữu Hai huuhai261189@yahoo.com 01677177981
23 KITE09A2 Huỳnh Đức Trí phaolo8@gmail.com 0986263186
24 KITE10A5 Nguyễn Quốc Trường tinh_buom_2@yahoo.com.vn 01233655706

TS. Nguyễn Văn Sơn

KI001 Th.S Phạm Quang Anh Thư

QT194

-----------

QT140 Th.S Bùi Ngọc Tuyền

Số: 269 /KT&L Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng  10  năm 2011

QT196 Th.S Trần Anh Thục Đoan

QT106 Th.S Lê Thị Kim Dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

-----------

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

-------------------------

GV310 Th.S Bùi Anh Sơn
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25 LK11A1 Lê Văn Lộc boy_handsome150@yahoo.com 0937416752
26 LK11A2 Trần Minh Toản 0978853445
27 LK10A6 Lê Văn Tĩnh vantinh_916373@yahoo.com 0935781295
28 LK10A5 Hoàng Nguyễn Khương Duy keydylee47dl@yahoo.com 01677737788
29 LK11A3 Nguyễn Thị Tường Vi 01697658374
30 LK11A4 Nguyễn Thanh Tuấn 01648911123
31 LK11A7 Huỳnh Văn Toàn haychoanhthoigian92@yahoo.com 01648375765
32 LK11A8 Phạm Minh Hậu 01207102711
33 KITE10A2 Nguyễn Xuân Nam nambollack@gmail.com 01252167711
34 KITE11A5 Phan Thế Hội phanthehoi1002@gmail.com 01676539049
35 KITE11A6 Lê Quang Hồng Đức luduc619@gmail.com 0988673678
36 B2LK091DB Trương Anh Tuấn tuanvydhdt@gmail.com 0918711251
37 B2LK092DB Phạm Bằng Phú phusaigon@gmail.com 0903766979
38 B2LK102C Lê Minh Toản minhtoan2311@yahoo.com.vn
39 B2LK111C Nguyễn Hữu Sang huusang74@gmail.com 0903964139

TRƯỞNG KHOA

Đặng Văn Thanh

Nguyễn Lê Minh Long

Th.S Lê Công Tâm

Th.S Phan Đặng Hiếu Thuận

( Đã ký)

Th.S Nguyễn Thị Thúy Nga

Th.S Trần Thị Mai Phước
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